
	KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4
(Từ ngày 31/3 đến 4/4)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	 Trò chuyện về các món ăn đặc sản quê hương
	Trò chuyện về nơi trẻ đang sống
	 Trò chuyện  về làng xóm của bé
	 Trò chuyện về các dân tộc mà trẻ biết
	 Trò chuyện với trẻ về những lễ hội ở địa phương

	Giờ học
	PTTC&KNXH: Kể tên một số danh lam thắng cảnh, một vài lễ hội lớn 
PTTM: Dạy hát: “Em yêu thành phố của em”.
	PTNT: Tìm hiểu về đất nước Việt Nam                   

PTTM: Vẽ cảnh đẹp quê hương
	PTTC: Ném trúng đích bằng 2 tay
                                                           PTNN: Ôn chữ:
l, h, k
	PTNT: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo. 

	PTNN: Truyện:         “Sự tích Hồ Gươm”.

	Hoạt động góc
	1.Góc xây dựng:
- Xây công viên nước
-Đồ dùng đồ chơi:gạch xây dựng con thú, cây xanh, nhà cao tầng
-Đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc thư viện:
- Xem, đọc truyện thơ
- Đồ dùng, đồ chơi:sách theo chủ đề, truyện kể bé nghe, sáng giáo dục...
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Bán hàng: các loại rau, củ, quả, bánh, trứng gà vịt
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ nấu ăn, hoa quả.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
5.Góc âm nhạc:
 -  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.



 
	1.Góc âm nhạc:
 -  ĐDĐC: mũ đội,dụng cụ âm nhạc, phách tre máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây sở thú
- Đồ dùng đồ chơi: con, thú, cây xanh đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- làm vòng tay
- Đồ dùng, đồ chơi: các hạt xâu, dây xâu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc  học tập:
- Tô viết chữ số
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
5.Góc phân vai:
- Bác sĩ
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ bác sĩ, quần áo, thẻ khám bệnh, toa thuốc
- Cách chơi: chơi theo nhóm.

	1. Góc tạo hình:
- Chơi với màu nước
-Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, màu nước, cuốn rau củ
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: hoa đeo tay ,dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
3.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc phân vai:
- Gia đình bé nấu ăn:Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ nấu ăn, hoa quả, nuôi, rau muống
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
5.Góc học tập:
- Chơi đomino, sao chép chữ
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây nhà cao tầng
-Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi lắp ráp
-Đồ dùng đồ chơi:gạch xây dựng con thú, cây xanh, nhà cao tầng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: Tượng tô, màu nước, cọ, khăn giấy
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc phân vai:
- Spa của bé
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ làm móng, gội đầu, nước sơn móng, đồ trang điểm
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
5.Góc âm nhạc:
 -  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc, phách tre, máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.


	1.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ nấu ăn, hoa quả.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây nhà của bé
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
3.Góc học tập:
- Đồ dùng, đồ chơi:các dạng hình học, sắp xếp theo nhóm đối tượng
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy thủ công,giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
5.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: trống cơm,dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.


 
 

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: cây bạc hà 
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu.
	- Trò chơi vận động: tiếp cờ
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp,
xích đu.
	- Quan sát hoa 10 giờ 
- Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu.

	-   Trò chơi dân gian: mèo đuổi chuột
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu.
	- Trò chơi dân gian: bịt mắt đánh trống 
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu.


	Giờ ăn
	Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất

	Trẻ không làm rơi vãi thức ăn

	 Trẻ biết giữ trật tự trong giờ ăn
	Trẻ biết tên món ăn trong ngày.
	 Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt lấy thức ăn

	Vệ sinh
	Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách

	Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định

	Trẻ biết giữ vệ sinh chung
	Trẻ biết chờ đến lượt khi đi vệ sinh
	Trẻ biết rửa tay sau khi tham gia hoạt động ngoài trời

	Ngủ
	Trẻ biết ngủ đúng giờ giấc

	Trẻ chủ động chỗ ngủ
	Trẻ biết giữ trật tự trong giờ ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan

	Hoạt động  chiều
	Trẻ biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm cho trẻ
	 Ôn hát “Em yêu thành phố của em”

	Trẻ biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm
	Đọc bài thơ: “Quê em vùng biển”
	Cô cho trẻ kể lại truyện: “Sự tích hồ gươm”

	Nhận xét  cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 




	KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 04
(Từ ngày 07/04 đến 11/04)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	NGHĨ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	Trò chuyện về cách trẻ bảo vệ và giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên
	Trò chuyện với trẻ về 1 số lễ hội của đất nước ta  
	Trò chuyện về 1 số địa điểm  công cộng gần gũi ở địa phương
	 Trò chuyện về những kế hoạch cho ngày cuối tuần

	Giờ học
	
 
	PTNT: Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan 
PTTM: Tạo hình: “Nặn một số món ăn đặc sản của quê hương”

	PTTC: Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục


PTNN: LQCV: gi

	PTNT: Giới thiệu một số di tích lịch sử của quê hương

	PTNN: Thơ: 
     “Quê hương”


	Hoạt động góc
	 

	1.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây nhà cao tầng
-Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi lắp ráp
-Đồ dùng đồ chơi:gạch xây dựng con thú, cây xanh, nhà cao tầng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: Tượng tô, màu nước, cọ, khăn giấy
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc phân vai:
- Spa của bé
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ làm móng, gội đầu, nước sơn móng, đồ trang điểm
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
5.Góc âm nhạc:
 -  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.


	 1.Góc xây dựng:
- Xây công viên nước
-Đồ dùng đồ chơi:gạch xây dựng con thú, cây xanh, nhà cao tầng
-Đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc thư viện:
- Xem, đọc truyện thơ
- Đồ dùng, đồ chơi:sách theo chủ đề, truyện kể bé nghe, sáng giáo dục...
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Bán hàng: các loại rau, củ, quả, bánh, trứng gà vịt
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ nấu ăn, hoa quả.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
5.Góc âm nhạc:
 -  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.

	1.Góc âm nhạc:
 -  ĐDĐC: mũ đội,dụng cụ âm nhạc, phách tre máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây sở thú
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- làm vòng tay
- Đồ dùng, đồ chơi: các hạt xâu, dây xâu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc  học tập:
- Tô viết chữ số
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
5.Góc phân vai:
- Bác sĩ
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ bác sĩ, quần áo, thẻ khám bệnh, toa thuốc
- Cách chơi: chơi theo nhóm
	 1.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ nấu ăn, hoa quả, nuôi, rau muống, ..
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Xây nhà của bé
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
3.Góc học tập:
- Đồ dùng, đồ chơi:các dạng hình học, sắp xếp theo nhóm đối tượng
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy thủ công,giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
5.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: trống cơm,dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.


 
 
 

	HĐ ngoài trời
	
	-  Trò chơi vận động: chuyền bóng qua đầu
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu.

	- Quan sát dây dưa leo  
- Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu.

	-  Quan sát cây đậu bắp
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu.
	- Trò chơi vận động: Tiếp cờ
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu.

	Giờ ăn
	

	Trẻ ăn ngoan.

	 Trẻ không làm rơi vãi thức ăn

	Trẻ biết tên món ăn trong ngày.
	 Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt lấy thức ăn

	Vệ sinh
	

	Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định

	Trẻ biết giữ vệ sinh chung
	Trẻ biết chờ đến lượt khi đi vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	
	Trẻ chủ động chỗ ngủ
	 Trẻ biết giữ trật tự trong giờ ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan

	Hoạt động  chiều
	
	 Giới thiệu một số lễ hội ở địa phương
	Cho trẻ thực hiện  bài tập sao chép chữ cái
	Ôn bài thơ: “Quê em vùng biển”

	Ôn Bài hát: “Em yêu thành phố của em”


	Nhận xét  cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 


	KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 04
(Từ ngày 14/04 đến 18/04)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	 Trò chuyện với trẻ về nguồn gốc câu chuyện của bánh chưng , bánh giày
	Trò chuyện với trẻ về món ăn trẻ thích
	 Trò chuyện với trẻ về hình dáng đặc điểm của lá cờ tổ quốc
	 Trò chuyện với trẻ về sở thích của trẻ
	 Trò chuyện với trẻ về ngày nghĩ lễ

	Giờ học
	PTNN: Tìm hiểu về làng xóm nơi trẻ sinh sống

PTTM :VĐTN: “Cháu thương chú bộ đội”
	PTNN: LQCV: qu
 PTTM: Cắt dán lá cờ
	PTTC: Chạy liên tục 150m

PTNT: Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng

	Bé bảo vệ giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên

	Truyện: Sự tích bánh chưng báy dày

	Hoạt động góc
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tách gộp các nhóm đồ vật
- Cách chơi: Chơi cá nhân
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: Đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:Nhân vật rối rời.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.

 
	1.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:Nhân vật rối rời.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.

2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ nấu ăn, hoa quả.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	 1. Góc tạo hình:
- Chơi với màu nước
-Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, màu nước, cuốn rau củ
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: hoa đeo tay ,dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
3.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc phân vai:
- Gia đình bé nấu ăn:Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ nấu ăn, hoa quả, nuôi, rau muống
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
5.Góc học tập:
- Chơi đomino, sao chép chữ
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài trời
	- Trò chơi vận động: luồn luồn giải đế
 Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu...
	- Quan sát: quang cảnh noel
 Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu..
	- Trò chơi vận động: chim bay ve tổ 
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu
	- Trò chơi vận động: Đua ngựa 
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây nhảy bao bố, xe đạp, xích đu
	- Trò chơi vận động: Thi đi nhanh 
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu.

	Giờ ăn
	Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn.

	Trẻ biết tên món ăn trong ngày.

	 Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất
	Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn
	 Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất

	Vệ sinh
	Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách

	Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định

	Trẻ biết giữ vệ sinh chung
	Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ biết ngủ đúng giờ giấc

	Trẻ chủ động chỗ ngủ
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ chủ động chỗ ngủ
	Trẻ ngủ ngoan

	Hoạt động  chiều
	Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
	 hát: cháu thương chú bộ đội
	 cho trẻ thực hiện bài tập sao chép chữ số
	Sao chép chữ đã học
	Ôn các chữ cái đã học

	Nhận xét  cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 


	KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 04
(Từ ngày 21/04 đến 25/04)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	 Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ môi trường
	 Trò chuyện với trẻ về ý thức bỏ rác nơi công cộng
	Trò chuyện với trẻ về nhưng nơi nguy hiểm không được đến gần
	 Trò chuyện với trẻ về các loại thực phẩm ăn thường ngày
	-Trò chuyện với trẻ về những ngày nghỉ cuối tuần

	Giờ học
	PTTC&KNXH:Bé bảo vệ môi trường
PTTM: Dạy hát : “Nổi trống lên các bạn ơi”.
	PTNN:LQCV: Ôn chữ s, x, t.
PTTM:Trẻ biết xé dán mảng nhỏ và mảng dài tạo sản phẩm theo ý thích

	PTTC: Chạy 18m trong khoảng 5-7 giây

PTNN: Thơ: “Về Quê ”
	PTNT
Nhận ra quy tắc sắp xếp mẫu
	PTNN
Kể chuyện sáng tạo với nhân vật yêu thích


	Hoạt động góc
	1. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc học tập:
- Các bài tập: tách gộp các nhóm đồ vật
- Cách chơi: Chơi cá nhân
3.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: Đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:Nhân vật rối rời.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:Nhân vật rối rời.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.

2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ nấu ăn, hoa quả.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: quần áo bác sĩ, nón, hộp thuốc, ống nghe, kim tiêm rỗng, sổ tay, bàn làm việc, máy tính
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: hộp thuốc, ống nghe bác sĩ, sổ tay, áo, nón bác sĩ
- Cách chơi: chơi theo nhóm.

 

	HĐ ngoài trời
	- Trò chơi vận động: Bánh xe quay
Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, Quan sát: Cây bưởi

	- Quan sát: vườn cây của bé
- Trò chơi dân gian: chim bay cò bay
	- Trò chơi vận động: đá bóng
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu...ian: Oẳn tù tì
	- Quan sát: cây xoài
- Trò chơi dân gian: chi chi chành chành

	- Trò chơi vận động: Thi đi nhanh 
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu. trắng tay đen

	Giờ ăn
	Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn.

	Trẻ biết tên món ăn trong ngày.

	 Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất
	 Trẻ biết tên món ăn trong ngày.
	 Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất

	Vệ sinh
	Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách

	Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định

	Trẻ biết giữ vệ sinh chung
	Trẻ biết chờ đến lượt khi đi vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ biết ngủ đúng giờ giấc

	Trẻ chủ động chỗ ngủ
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan

	Hoạt động  chiều
	-Cho trẻ xem video về những việc gây hại đến môi trường 
	- Ôn bài  hát : “Nổi trốn lên các bạn ơi”..

	- Ôn các chữ cái đã học
	- Ôn bài thơ: “Quê hương”

	-Cô cho trẻ thực hiện các bài tập sao chép chữ và số 

	Nhận xét  cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 


	KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 04
(Từ ngày 28/04 đến 02/05)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	 Trò chuyện về ngày cuối tuần của trẻ
	Trò chuyện về ngày nghĩ lễ của trẻ
	
	
	Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ môi trường

	Giờ học
	PTTC&KNXH: Bé tìm hiểu về ngày 30-4 và 1/5
PTTM:Dạy hát: “Em bé giải phóng quân”.
	PTNN: LQCV:ngh,ph
PTTM: Gấp con cá

	Nghĩ lễ
	Nghĩ lễ
	PTNT
 Phòng tránh những vật dụng sắt nhọn



	Hoạt động góc
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: tách gộp các nhóm đồ vật
- Cách chơi: Chơi cá nhân
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: Đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:Nhân vật rối rời.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi: quần áo bác sĩ, nón, hộp thuốc, ống nghe, kim tiêm rỗng, sổ tay, bàn làm việc, máy tính
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.


	
	
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài trời
	- Trò chơi vận động: Bánh xe quay
Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, Quan sát: Cây bưởi

	- Quan sát: cây xoài
- Trò chơi dân gian: chi chi chành chành

	
	
	- Trò chơi vận động: Thi đi nhanh 
-Chơi tự do: cầu trượt, trò chơi liên hoàn, ném vòng, tưới cây  nhảy bao bố, xe đạp, xích đu. trắng tay đen

	Giờ ăn
	Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn.

	Trẻ biết tên món ăn trong ngày.

	
	 
	 Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất

	Vệ sinh
	Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách

	Trẻ biết chờ đến lượt khi đi vệ sinh
	
	
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ biết ngủ đúng giờ giấc

	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	
	
	Trẻ ngủ ngoan

	Hoạt động  chiều
	 Cho trẻ xem video về các hoạt động ngày lễ
	
Ôn các chữ cái đã học

	
	
	Cho trẻ đếm vẹt theo khả năng.

	Nhận xét  cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 



